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BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
· Họ tên: Nguyễn Thị Nhuận
· Sinh ngày, tháng, năm:     08/02/1979                             Giới tính: Nữ
· Quê quán: Điện Phong – Điện Bàn – Quảng Nam.
· Trú quán: 83/78/13 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
· Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
· Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Sinh viên, Trưởng đơn vị phụ trách Trường THPT Lý Tự Trọng và Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
· Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Sinh học.
· Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: 
+ Thạc sĩ Sinh học
+ Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở liên tục 4 năm liền từ năm học 2012 – 2013 đến năm học 2015 – 2016.
+ Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Thành phố năm 2011


+ Được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen năm 2011 và năm 2014.
+ Huy hiệu Thành phố năm 2016

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

1.1. Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Sinh viên:

+ Chi bộ Sinh viên được đánh giá là chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2014 và chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015.

+ Đảng bộ trường là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014 và hoàn thành nhiệm vụ năm 2015.

1.2. Bí thư Đoàn trường:

- Đoàn trường đạt danh hiệu đạt danh hiệu xuất sắc cấp Thành phố năm học 2013 – 2014 và đạt danh hiệu tiên tiến năm học 2014 – 2015. Hiện đang chờ đánh giá xếp loại của Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh cho năm học 2015 – 2016.
- Hội Sinh viên trường đạt đạt danh hiệu xuất sắc cấp Thành phố năm học 2013 – 2014 và năm học 2014 – 2015. Hiện đang chờ đánh giá xếp loại của Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh cho năm học 2015 – 2016.
- Đoàn trường đã thực hiện tốt đợt kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2014) và được nhận giấy khen của Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh.

- Hội Sinh viên trường đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện hè tại tỉnh Bến Tre (2010 – 2014) do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre khen tặng.

- Đoàn trường đã đóng góp tích cực trong Hội thi “Học sinh , sinh viên giỏi nghề” lần VII – Năm 2015 và được nhận giấy khen của Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh.

- Đoàn trường đã hoàn thành tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 – 2015 và được nhận giấy khen của Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh.

1.3. Trưởng đơn vị phụ trách Trường THPT Lý Tự Tọng:

1.3.1. Kết quả năm học 2014 – 2015:
· Kết quả học tập:

	LOẠI
	SỐ 

LƯỢNG
	TỶ LỆ
	SO VỚI NĂM 2013 - 2014

	
	
	
	Tỷ lệ
	Tăng
	Giảm

	HS  Giỏi 
	8
	0.6%
	0.7%
	
	0.1%

	HS Tiên tiến 
	390
	29.6%
	26.3%
	3.3%
	

	HS Trung bình
	752
	57.0%
	62.7%
	
	5.7%

	HS Yếu – kém
	169
	12.8%
	10.3%
	2.5%
	


· Kết quả rèn luyện hạnh kiểm đạt từ Trung bình trở lên chiếm 99,2%, trong đó hạnh kiểm Tốt – Khá là 90,5%

	KHỐI
	SỐ
	TỐT
	KHÁ
	TRUNG BÌNH
	YẾU

	
	HS
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	10
	421
	207
	49.2%
	148
	35.2 %
	65
	15.4 %
	1
	0.2 %

	11
	448
	249
	55.6 %
	142
	31.7 %
	46
	10.3 %
	10
	2.2 %

	12
	450
	385
	85.6 %
	62
	13.8 %
	2
	0.4 %
	
	

	Tổng
	1319
	841
	63.8%
	352
	26.7 %
	113
	8.6 %
	11
	0,8 %


Năm học 2014 – 2015: Toàn trường có : 

   08 học sinh Giỏi chiếm tỷ lệ 0,6 %  

  390 học sinh Tiên tiến chiếm  29,6 %

  Học sinh lên lớp: 1293 (98,02%), trong đó học sinh Giỏi – Tiên tiến là 30,2%

Học sinh thi đậu kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 (đậu Tốt nghiệp của học sinh khối 12): 426/450 học sinh, đạt 94,67%

01 lớp / 30 lớp xếp loại Tiên tiến Xuất sắc chiếm tỉ lệ 3,33 %

09 lớp / 30 lớp xếp loại Tiên tiến chiếm tỉ lệ 30 %

59/60 cán bộ - viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến .

02 cán bộ - viên chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

1.3.2. Kết quả năm học 2015 – 2016:

· Kết quả học tập:

	LOẠI
	SỐ 

LƯỢNG
	TỶ LỆ
	SO VỚI NĂM 2014 - 2015

	
	
	
	Tỷ lệ
	Tăng
	Giảm

	HS  Giỏi 
	17
	2.2%
	0.6%
	1.6%
	

	HS Tiên tiến 
	308
	40.1%
	29.6%
	10.5%
	

	HS Trung bình
	377
	49.0%
	57.0%
	
	8.0%

	HS Yếu – kém
	67
	8,7%
	12.8%
	
	4.1%


· Kết quả rèn luyện hạnh kiểm đạt từ Trung bình trở lên chiếm 100%, trong đó hạnh kiểm Tốt – Khá là 91,2%

	KHỐI
	SỐ
	TỐT
	KHÁ
	TRUNG BÌNH
	YẾU

	
	HS
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	11
	349
	173
	49,6 %
	104
	29,8 %
	72
	20,6 %
	
	

	12
	420
	321
	76,4%
	96
	22,9%
	3
	0,7%
	
	

	Tổng
	769
	494
	64,2%
	200
	26,0%
	75
	9,8%
	
	


Năm học 2015 – 2016: Toàn trường có : 

   17 học sinh Giỏi chiếm tỷ lệ 2,2%  

  308 học sinh Tiên tiến chiếm tỉ lệ 40,1 %

04 lớp / 19 lớp xếp loại Tiên tiến Xuất sắc chiếm tỉ lệ 21.1 %

08 lớp / 19 lớp xếp loại Tiên tiến chiếm tỉ lệ 42.1 %

43/44 cán bộ - viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến .

07 cán bộ - viên chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

- Được công nhận là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014 và năm 2015

 - Là Lao động tiên tiến và Công đoàn viên xuất sắc năm học 2014 – 2015 và năm học 2015 – 2016.

- Thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với vai trò là Trưởng đơn vị phụ trách trường THPT Lý Tự Trọng:


+ Thành tích đạt được khi áp dụng sáng kiến: Một số biện pháp để thực hiện việc dạy thêm, học thêm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong năm học 2014 – 2015:
Kết quả học tập của học sinh 3 khối lớp 10,11,12 vào cuối năm học đạt cao hơn so với giữa năm học 2014 – 2015 (Học kỳ 1, năm học 2014 – 2015), góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong trường THPT Lý Tự Trọng; cụ thể:

* Học kỳ 1:

· Tổng số học sinh được xếp loại học tập: 1347 học sinh (3 khối lớp 10,11,12); trong đó: 

+ Học sinh Giỏi: 4 học sinh, đạt tỉ lệ 0.3%

+ Học sinh Khá: 122 học sinh, đạt tỉ lệ 9.1%

+ Học sinh Trung bình: 643 học sinh, đạt tỉ lệ 47.7%

+Học sinh Yếu - Kém: 578 học sinh, đạt tỉ lệ 42.9%

* Cả năm (cuối năm học) :

- Tổng số học sinh được xếp loại học tập: 1319 học sinh (3 khối lớp 10,11,12; 28 học sinh nghỉ học sau học kỳ 1); trong đó: 

+ Học sinh Giỏi: 8 học sinh, đạt tỉ lệ 0.6%

+ Học sinh Khá: 390 học sinh, đạt tỉ lệ 29.6%

+ Học sinh Trung bình: 752 học sinh, đạt tỉ lệ 57.0%

+Học sinh Yếu - Kém: 169 học sinh, đạt tỉ lệ 12.8%

Như vậy, so với học kỳ 1 của năm học, cuối năm học tỉ lệ học sinh giỏi, khá , trung bình đều tăng và tỉ lệ học sinh yếu kém giảm hơn.

+ Thành tích đạt được khi áp dụng Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới công tác chủ nhiệm tại Trường THPT Lý Tự Trọng trong năm học 2015 – 2016. Kết quả thi đua giữa các lớp chủ nhiệm toàn trường có nhiều tiến bộ: tỉ lệ lớp Tiên tiến xuất sắc (4/19 lớp) và lớp Tiên tiến (8/19 lớp) đều tăng và lớp Trung bình giảm so với năm học 2014 – 2015 (so với cùng kỳ cuối năm học cũ).
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua:
	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2012 - 2013
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	-Quyết định số 834/QĐ-GDĐT-VP ngày 23/7/2013 của Sở GD&ĐT TPHCM.

	2013 - 2014
	
	-Quyết định số 1080/QĐ-GDĐT-VP ngày 11/8/2014 của Sở GD&ĐT TPHCM.

	2014 - 2015
	
	Quyết định số 1080/QĐ-GDĐT-VP ngày 11/8/2014 của Sở GD&ĐT TPHCM.

	2010 – 2011
	Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố
	-Quyết định số 3617/QĐ.UBND ngày 26/7/2011 của Ủy ban Nhân dân TPHCM


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2011
	Bằng khen

Thành phố
	Quyết định số 797/QĐUB ngày 18 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học 2009 – 2010 và 2010 – 2011)

	2014
	Bằng khen

Thành phố
	Quyết định số 5630/QĐUB ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học 2012 – 2013 và 2013 – 2014) 

	2016
	Huy hiệu Thành phố 
	Quyết định số 940/QĐ-UBTP ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


 

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ

	NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH


	 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN



_______________

1 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 05 đối với Huân chương Lao động; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện …).

- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương …

5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v…

- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”:

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị;

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ.

- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.

